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0.3 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG

THPT BÙI HỮU NGHĨA - CẦN THƠ

LATEX hóa: Thầy Lê Quân

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

A Tứ diện là đa diện lồi.

B Hình hộp là đa diện lồi.

C Hình tạo bởi hai tứ diện ghép với nhau là đa giác lồi.

D Hình lập phương là đa diện lồi.

Câu 2. Tập xác đinh của hàm số y = (x2 − 3x+ 2)
√

2
là

A R. B [1; 2].

C (1; 2). D (−∞; 1) ∪ (2; +∞).

Câu 3. Một hình hộp có thể chia được thành tối đa bao nhiêu tứ diện có đỉnh là đỉnh của hình

hộp?

A 4. B 5. C 6. D 7.

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A Hình chóp tam giác đều là đa diện đều.

B Hình lăng trụ tứ giác đều là đa diện đều.

C Hình lập phương là đa diện đều loại {3; 4}.
D Hình lập phương là đa diện đều loại {4; 3}.

Câu 5. Phương trình log2(x+ 1) + log2 x = 1 có tập nghiệm là

A {−2; 3}. B ∅. C {1}. D {1;−2}.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị nào của m để đồ thị của hàm số y = x3 +3x2 +3(2m−1)x−m2 +2

có tiếp tuyến cùng phương với trục hoành.

A m ≤ 1. B m ∈ R. C Không tồn tại m. D m > 1.

Câu 7. Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt đối xứng?

A 3. B 6. C 5. D 4.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x3 − 3x2 −m + 1 = 0 có 3 nghiệm phân

biệt.

A m ∈ (−3; 1). B m ∈ (−∞;−3).

C m ∈ (−∞;−3) ∪ (1; +∞). D m ∈ (1; +∞).

Câu 9. Số nghiệm của phương trình 62x2−5x+2 = 1 là

A 1. B 3. C 0. D 2.

Câu 10. Cho hàm số y = ln
1

x+ 1
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A xy′ + 1 = −ey. B xy′ + 1 = ey. C xy′ − 1 = ey. D xy′ − 1 = ey.
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Câu 11. Số nghiệm của phương trình 4x
2 − 3.2x

2 − 4 = 0 là

A 4. B 3. C 0. D 2.

Câu 12. Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 3; 4; 5 và diện tích xung quanh

bằng 60. Khi đó thể tích của khối lăng trụ đó bằng

A 720. B 120. C 30. D 50.

Câu 13. Cho hình lập phương có thể tích bằng 64. Tính diện tích toàn phần Stp của hình lập

phương.

A Stp = 64. B Stp = 32. C Stp = 48. D Stp = 96.

Câu 14. Số nghiệm của phương trình 10log x = x2 + 3x là

A 1. B 3. C 2. D 0.

Câu 15. Số cạnh của một hình bát diện đều là

A 12. B 10. C 8. D 16.

Câu 16. Cho khối chóp tam giác có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, cạnh bên bằng 2a và tạo

với đáy một góc 30◦. Tính thể tích V của khối chóp tam giác đó.

A V =
2a3

3
. B V =

a3
√

3

4
. C V =

a3
√

3

2
. D V =

a3
√

3

12
.

Câu 17. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = −x3 + 3x tại điểm có hoành độ

x0 = 1.

A y = x+ 2. B y = 2. C y = −2. D y = −x+ 2.

Câu 18. Tính đạo hàm của hàm số y = (x2 − 2x+ 2)ex.

A y′ = 2x− 2 + ex. B y′ = (2x− 2)ex. C y′ = x2 + ex. D y′ = x2.ex.

Câu 19. Tìm tập nghiệm S của phương trình

Ç
2

3

åx
=

Ç
3

2

å2−x2

.

A S = {1;−2}. B S = {−1; 2}. C S = ∅. D S = {−1; 0}.

Câu 20. Hàm số nào sau đây có cực trị?

A y = x3 + 1. B y = ln(x+ 1). C y = x.ex. D y = ex.

Câu 21. Tìm tập nghiệm của phương trình log2 [log ((x2 − 7) + 8)] = 0.

A {1; 3}. B ∅. C {−3; 3}. D {−1;−3}.

Câu 22. Tìm tập xác định của hàm số y = log
x− 2

1− x
.

A D = R\{1}. B D = (1; 2).

C D = (−∞; 1) ∪ (2; +∞). D D = R\{1; 2}.

Câu 23. Một hình hộp có đáy là hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn bằng 30◦, cạnh bên

bằng 10 cm và tạo với mặt phẳng đáy một góc 45◦. Tính thể tích V của khối hộp.

A V = 90
√

2cm3. B V = 60
√

2cm3. C V = 60
√

3cm3. D V = 90
√

3cm3.

Câu 24. Xét khẳng định "Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s ta có (ar)s = ar.s". Với điều kiện

nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên là khẳng định đúng?

A a 6= 0. B a > 0. C ∀a ∈ R. D 0 < a < 1.
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Câu 25. Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng

lên bao nhiêu lần?

A 3 lần. B 8 lần. C 4 lần. D 2 lần.

Câu 26. Biết log6

√
a = 2, tính log6 a.

A log6 a = 6. B log6 a = 108. C log6 a = 4. D log6 a = 36.

Câu 27. Cho hình chóp S.ABC, gọi B′, C ′ lần lượt là trung điểm của SB, SC. Tính tỉ số thể

tích của hai khối chóp S.AB′C ′ và S.ABC.

A
VS.AB′C′

VS.ABC
=

1

4
. B

VS.AB′C′

VS.ABC
=

1

3
. C

VS.AB′C′

VS.ABC
=

1

6
. D

VS.AB′C′

VS.ABC
=

1

2
.

Câu 28. Trong các hàm số f(x) = ln
1

sinx
; g(x) = ln

1 + sin x

cosx
;h(x) = ln

1

cosx
, hàm số nào có

đạo hàm bằng
1

cosx
?

A g(x). B h(x). C Không có. D f(x).

Câu 29. Trong các khẳng định sau, khảng định nào là khẳng định đúng?

A Cơ số của logarit là một số thực tùy ý.

B Có số của logarit là mộ số nguyên dương.

C Cơ số của logarit là một số nguyên.

D Cơ số của logarit là một số dương khác 1.

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 6a và SA =⊥
(ABCD). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A V =
a3

3
. B V = 2a3. C V =

3a3

2
. D V =

2a3

3
.

Câu 31. Cho hàm số f(x) = ln(4x− x2). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A f ′(5) = 1. B f ′(2) = 0. C f ′(2) = 1. D f ′(−1) = 0.

Câu 32. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a, SA ⊥ (ABC),

mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60◦. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A V =
a3
√

3

6
. B V =

a3

3
. C V =

a3
√

3

3
. D V =

a3
√

3

2
.

Câu 33. Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Tính thể tích V của khối

lăng trụ.

A V =
a3
√

2

4
. B V =

a3
√

2

12
. C V =

a3
√

3

4
. D V =

a3
√

3

12
.

Câu 34. Biết phương trình log 1
2
(x2 − 5x + 7) = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2, tính S =

x1 + x2.

A S = 7. B S = 5. C S = 3. D S = −5.

Câu 35. Đồ thị của hai hàm số nào sau đây đối xứng với nhau qua trục tung?

A y = 3x và y = 3−x. B y = log 1
2
x và log2 x.

C y = 3x và y = log3 x. D y = 3−x và y = log3 x.
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Câu 36. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = 21−2x trên đoạn [0; 2].

A max
[0;2]

f(x) =
1

4
. B max

[0;2]
f(x) = −2. C max

[0;2]
f(x) =

1

8
. D max

[0;2]
f(x) = 2.

Câu 37. Đường thẳng d : y = −2x+1 cắt đồ thị hàm số y = x3−3x2 +1 tại bao nhiêu điểm?

A 0. B 2. C 3. D 1.

Câu 38. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích V của khối

chóp.

A V =
a3
√

2

6
. B V =

a3

3
. C V =

a3
√

2

2
. D V =

a3
√

2

3
.

Câu 39. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R?
A y =

Ä√
3− 1

äx
. B y = log5(x+ 1). C y =

Ä√
3 + 1

äx
. D y = log 1

2
(x+ 1).

Câu 40. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A Hai hình lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

B Hai lăng trụ tứ giác đều có diện tích đay bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

C Hai hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

D Hai hình hộp có chu vi đáy bằng nhau và chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau.
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ĐÁP ÁN

1 C

2 D

3 C

4 D

5 C

6 A

7 B

8 A

9 D

10 B

11 D

12 C

13 D

14 D

15 A

16 D

17 C

18 D

19 B

20 C

21 C

22 B

23 A

24 B

25 B

26 C

27 A

28 A

29 D

30 B

31 B

32 A

33 C

34 B

35 A

36 D

37 C

38 A

39 C

40 A
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0.4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1, TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG

VƯƠNG, PHÚ THỌ NĂM 2017 - 2018

LATEX hóa: Thầy Nguyễn Phúc Đức

Câu 1. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A limun = c, (un = c là hằng số). B lim qn = 0, (|q| > 1).

C lim
1

n
= 0. D lim

1

nk
= 0, (k > 1).

Câu 2.

Nghiệm của phương trình 2 sinx+ 1 = 0 được biểu diễn trên đường tròn

lượng giác ở hình bên là những điểm nào?

A Điểm E, điểm D. B Điểm C, điểm F .

C Điểm D, điểm C. D Điểm E, điểm F . x

y

A′ A

B′

B

O

C

E F

D

Câu 3. Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.

A 24. B 720. C 840. D 35.

Câu 4. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A 3. B 2. C 4. D 6.

Câu 5. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên khoảng (−∞; +∞), có bảng biến thiên

như hình sau

x

y′

y

−∞ −1 1 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

22

−1−1

+∞+∞

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞).

B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1).

C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1).

D Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; +∞).

Câu 6. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng?

A Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trái tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.

B Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm phải tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.

C Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm −x0.

D Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
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Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A Hàm số y = cosx là hàm số lẻ. B Hàm số y = cotx là hàm số lẻ.

C Hàm số y = sinx là hàm số lẻ. D Hàm số y = tanx là hàm số lẻ.

Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
5

x− 1
là đường thẳng có phương trình

A y = 5. B x = 0. C x = 1. D y = 0.

Câu 9. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x3 − 3x+ 5 là điểm

A Q (3; 1). B M (1; 3). C P (7;−1). D N(−1; 7).

Câu 10. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên (a; b). Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên

[a; b] là

A lim
x→a−

f(x) = f(a)và lim
x→b+

f(x) = f(b). B lim
x→a+

f(x) = f(a)và lim
x→b+

f(x) = f(b).

C lim
x→a+

f(x) = f(a)và lim
x→b−

f(x) = f(b). D lim
x→a−

f(x) = f(a)và lim
x→b−

f(x) = f(b).

Câu 11. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh đều bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã

cho bằng

A
9
√

3

4
. B

27
√

3

4
. C

27
√

3

2
. D

9
√

3

2
.

Câu 12.

Hình bên là đồ thị của hàm số y = f ′(x). Hỏi hàm số y = f(x) đồng biến trên

khoảng nào dưới đây?

A (2; +∞). B (1; 2).

C (0; 1). D (0; 1) và (2; +∞).
x

y

2

1

−3

Câu 13. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

A Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

B Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

C Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

D Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

Câu 14. Phương trình sin 2x+ 3 cosx = 0 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng (0; π)?

A 0. B 1. C 2. D 3.

Câu 15. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\ {−1} liên tục trên mỗi khoảng xác định và có

bảng biến thiên như sau:
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x

y′

y

−∞ −1 3 +∞

+ − 0 +

−∞−∞

2 +∞

−4−4

+∞+∞

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình f(x) = m có đúng ba nghiệm thực

phân biệt.

A (−4; 2). B [−4; 2). C (−4; 2]. D (−∞; 2).

Câu 16. Đường thẳng y = 2x − 1 có bao nhiêu điểm chung với đồ thị của hàm số y =
x2 − x− 1

x+ 1
?

A 3. B 1. C 0. D 2.

Câu 17. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số y = x3 +x2 +mx+1 đồng biến trên (−∞; +∞).

A m ≤ 4

3
. B m ≤ 1

3
. C m ≥ 1

3
. D m ≥ 4

3
.

Câu 18.

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên đoạnñ
0;

7

2

ô
và có đồ thị hàm số y = f ′(x) như hình vẽ. Hỏi

hàm số y = f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn

ñ
0;

7

2

ô
tại điểm x0 nào dưới đây?

A x0 = 2. B x0 = 1. C x0 = 0. D x0 = 3. x

y

1 3 3.5O

Câu 19. Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x+
4

x
trên [1; 3] bằng

A
52

3
. B 20. C 6. D

65

3
.

Câu 20. Trong khai triển biểu thức (x+ y)21, hệ số của số hạng chứa x13y8 là

A 116280. B 293930. C 203490. D 1287.

Câu 21. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể

tích V của khối chóp đã cho.

A V = 4
√

7a3. B V =
4
√

7a3

9
. C V =

4a3

3
. D V =

4
√

7a3

3
.
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Câu 22. Biết m0 là giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 3x2 +mx− 1 có hai điểm cực trị

x1, x2 sao cho x2
1 + x2

2 − x1x2 = 13, mệnh đề nào sau đây đúng?

A m0 ∈ (−1; 7). B m0 ∈ (7; 10). C m0 ∈ (−15;−7). D m0 ∈ (−7;−1).

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, cạnh bên SA vuông góc với

đáy. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng
6a

7
. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng

(SBD) bằng

A
12a

7
. B

3a

7
. C

4a

7
. D

6a

7
.

Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Góc giữa hai đường thẳng BA′ và CD bằng

A 45◦. B 60◦. C 30◦. D 90◦.

Câu 25. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
(x2 − 3x+ 2) sinx

x3 − 4x
là

A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 26. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x2 − x− 2 tại điểm có hoành độ x = 1

là

A 2x− y = 0. B 2x− y − 4 = 0. C x− y − 1 = 0. D x− y − 3 = 0.

Câu 27. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA = a vuông góc với

đáy. Gọi M là trung điểm SB, N thuộc cạnh SD sao cho SN = 2ND. Tính thể tích V của khối

tứ diện ACMN .

A V =
1

12
a3. B V =

1

6
a3. C V =

1

8
a3. D V =

1

36
a3.

Câu 28. Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y =
1

3
x3 + (m+ 1)x2 +

(m2 + 2m)x− 3 nghịch biến trên khoảng (−1; 1).

A S = {−1; 0}. B S = ∅. C S = {−1}. D S = {1; 0}.

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc

với mặt phẳng đáy (ABCD) và SO = a. Khoảng cách giữa SC và AB bằng

A
a
√

3

15
. B

a
√

5

5
. C

2a
√

3

15
. D

2a
√

5

5
.

Câu 30. Trong kho đèn trang trí còn 5 bóng đèn loại I, 7 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều

khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra

số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?

A 246. B 3480. C 245. D 3360.

Câu 31. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số f(x) =


√

1− x−
√

1 + x

x
khi x < 0

m+
1− x
1 + x

khi x ≥ 0

liên

tục tại x = 0.

A m = 1. B m = −2. C m = −1. D m = 0.

Câu 32.
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Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx+ d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề

nào sau đây đúng?

A a < 0, b > 0, c < 0, d > 0. B a > 0, b > 0, c < 0, d > 0.

C a < 0, b < 0, c < 0, d > 0. D a < 0, b > 0, c > 0, d > 0. x

y

O

Câu 33. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
4x− 3

2x+ 1
cùng với 2 tiệm cận tạo thành một tam giác

có diện tích bằng

A 6. B 7. C 5. D 4.

Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số y = x3 + (m+ 2)x2 +

(m2 −m− 3)x−m2 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt?

A 4. B 3. C 1. D 2.

Câu 35. Cho tứ diện ABCD có BD = 2, hai tam giác ABD,BCD có diện tích lần lượt là 6 và

10. Biết thể tích tứ diện ABCD bằng 16. Tính số đo góc giữa hai mặt phẳng (ABD) , (BCD).

A arccos

Ç
4

15

å
. B arcsin

Ç
4

5

å
. C arccos

Ç
4

5

å
. D arcsin

Ç
4

15

å
.

Câu 36. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có 4 chữ số. Gọi N là số thỏa mãn 3N = A. Xác

suất để N là một số tự nhiên bằng

A
1

4500
. B 0. C

1

2500
. D

1

3000
.

Câu 37. Cho đồ thị y = f(x) có đồ thị y = f ′(x) như hình vẽ.

Xét hàm số g(x) = f(x) − 1

3
x3 − 3

4
x2 +

3

2
x + 2018. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?

A min
[−3;1]

g(x) = g (−1). B min
[−3;1]

g(x) = g (1) .

C min
[−3;1]

g(x) = g (−3). D min
[−3;1]

g(x) =
g (−3) + g (1)

2
.

x

y

O

−1

−3 1

−2

1

3

Câu 38. Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx+ d có hai điểm cực trị A(1;−7), B(2;−8).

Tính y (−1).

A y (−1) = 7. B y (−1) = 11. C y (−1) = −11. D y (−1) = −35.

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt

phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 45◦. Gọi I là trung điểm của

cạnh CD. Tính góc giữa BI và SD (số đo góc được làm tròn đến hàng đơn vị).

A 48◦. B 51◦. C 42◦. D 39◦.
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Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng y = m(x − 4) cắt đồ thị

của hàm số y = (x2 − 1) (x2 − 9) tại bốn điểm phân biệt?

A 1. B 3. C 5. D 7.

Câu 41. Đạo hàm bậc 21 của hàm số f(x) = cos(x+ a) là

A f (21)(x) = − cos
Å
x+ a+

π

2

ã
. B f (21)(x) = − sin

Å
x+ a+

π

2

ã
.

C f (21)(x) = cos
Å
x+ a+

π

2

ã
. D f (21)(x) = sin

Å
x+ a+

π

2

ã
.

Câu 42. Cho dãy số (an) xác định bởi a1 = 5, an+1 = q.an + 3 với mọi n ≥ 1, trong đó q

là hằng số, q 6= 0, q 6= 1. Biết công thức số hạng tổng quát của dãy số viết được dưới dạng

an = α.qn−1 + β
1− qn−1

1− q
. Tính α + 2β.

A 13. B 9. C 11. D 16.

Câu 43. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′ có các cạnh AB = 2, AD = 3, AA′ = 4. Góc

giữa hai mặt phẳng (AB′D′) và (A′C ′D) là α. Tính giá trị gần đúng của góc α.

A 45, 2◦. B 38, 1◦. C 53, 4◦. D 61, 6◦.

Câu 44. Trong thời gian liên tục 25 năm, một người lao động luôn gởi đúng 4.000.000 đồng vào

một ngày cố định của tháng ở ngân hàng A với lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gởi

tiền là 0, 6% / tháng. Gọi A đồng là số tiền người đó có được sau 25 năm. Hỏi mệnh đề nào dưới

đây đúng?

A 3.500.000.000 < A < 3.550.000.000. B 3.400.000.000 < A < 3.450.000.000. .

C 350.000.000 < A < 3.400.000.000. D 3.450.000.000 < A < 3.500.000.000.

Câu 45. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′, AB = 6 cm; BB′ = BC = 2 cm. Điểm E là

trung điểm cạnh BC. Một tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng C ′E.

Hai đỉnh P,Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B′ và cắt đường thẳng AD tại F , khoảng cách

DF bằng

A 1 cm. B 2 cm. C 3 cm. D 6 cm.

Câu 46. Hàm số y = (x+m)3 +(x+ n)3−x3 (tham số m,n) đồng biến trên khoảng (−∞; +∞).

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4 (n2 +m2)−m− n bằng

A −16. B 4. C − 1

16
. D

1

4
.

Câu 47. Một khối lập phương có độ dài cạnh là 2 cm được chia thành 8 khối lập phương cạnh 1

cm. Hỏi có bao nhiêu tam giác tạo thành từ các đỉnh của các khối lập phương cạnh 1 cm?

A 2876. B 2898. C 2915. D 2012.

Câu 48. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành

chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng

4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến

thắng.

A
3

4
. B

4

5
. C

7

8
. D

1

2
.
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Câu 49.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x). Gọi S là tập hợp các giá trị

nguyên dương của tham số m để hàm số y = |f(x− 1) +m| có 5 điểm cực

trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

A 12. B 15. C 18. D 9. x

y

O

−3

−6

2

Câu 50.

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′ có thể tích

bằng 2110. Biết A′M = MA,DN = 3ND′, CP =

2C ′P như hình vẽ. Mặt phẳng (MNP ) chia khối

hộp đã cho thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa

diện nhỏ hơn bằng

A
7385

18
. B

5275

12
. C

8440

9
. D

5275

6
.

A
B

C
D

A′
B′

C ′
D′

M

P
N
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ĐÁP ÁN

1 B

2 D

3 C

4 C

5 B

6 D

7 A

8 D

9 B

10 C

11 B

12 A

13 D

14 B

15 A

16 D

17 C

18 D

19 B

20 C

21 D

22 C

23 D

24 A

25 A

26 D

27 A

28 C

29 D

30 A

31 B

32 A

33 C

34 B

35 B

36 A

37 A

38 D

39 B

40 C

41 C

42 C

43 D

44 C

45 B

46 C

47 A

48 C

49 A

50 D
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0.5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I, 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG, NAM ĐỊNH

LATEX hóa: Cô Nguyện Ngô

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a và SA vuông góc với đáy.

Góc giữa SC và đáy bằng 45◦. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A 8
√

2a3. B
8
√

2a3

3
. C 16

√
2a3. D

4
√

3a3

3
.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số y =
x+ 1

x− 2
trên đoạn [−1; 0] là

A −2

3
. B 0. C −1

2
. D 2.

Câu 3. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = −x4 + 8x2−2

trên đoạn [−3; 1]. Tính M +m.

A −25. B 3. C −6. D −48.

Câu 4. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =
2x+ 1

x+ 1
là đúng?

A Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1; +∞).

B Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1; +∞).

C Hàm số luôn luôn đồng biến trên R \ {−1} .
D Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R \ {−1}.

Câu 5. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy góc 60◦. Thể

tích của khối chóp đó bằng

A
a3
√

3

12
. B

a3
√

3

6
. C

a3
√

3

36
. D

a3
√

3

18
.

Câu 6. Số điểm cực trị của hàm số y = x4 − 3x2 + 1 là

A 3. B 1. C 2. D 0.

Câu 7. Hàm số y =
1

x2 + 1
có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét trên tập xác định của hàm số,

hãy chọn khẳng định đúng.

x

y′

y

−∞ 0 +∞

+ 0 −

00

11

00

A Không tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

B Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

C Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.

D Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.

2-GHK1-6-XuanTruong-NamDinh-18.tex 29



Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

Câu 8. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
x3

3
+ 3x2 − 2 biết tiếp tuyến có hệ

số góc k = −9.

A y − 16 = −9(x− 3). B y + 16 = −9(x+ 3).

C y − 16 = −9(x+ 3). D y = −9x− 27.

Câu 9. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên?

A y = x3 − 3x.

B y = x4 − 4x2.

C y = −x3.

D y = x3 − 3x2.

−3 −2 −1 1 2 3

−2

−1

1

2

3

x

y

O

Câu 10. Số giao điểm của đường cong y = x3 − 2x2 + x− 1 và đường thẳng y = 1− 2x là

A 1. B 2. C 3. D 0.

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = 4m cắt đồ thị hàm số

y = x4 − 8x2 + 3 tại bốn điểm phân biệt.

A −13

4
< m <

3

4
. B m ≤ 3

4
. C m ≥ −13

4
. D −13

4
≤ m ≤ 3

4
.

Câu 12. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C, D?

x

y′

y

−∞ −2 1 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

2020

−7−7

+∞+∞

A y = −2x3 − 3x2 + 12x. B y = 2x3 − 3x2 + 12x.

C y = −2x4 − 3x2 + 12. D y = 2x3 + 3x2 − 12x.

Câu 13. Cho hàm số y =
3x+ 1

2x− 1
. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng y =
1

2
.

B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y =
3

2
.

C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1.

D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng x = −1.

Câu 14. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, góc giữa mặt bên và mặt

đáy bằng 60◦. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
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A
2
√

3a3

3
. B

2
√

6a3

3
. C

4
√

3a3

3
. D

√
3a3

3
.

Câu 15. Dựa vào bảng biến thiên dưới đây, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương

trình f(x) = 2m+ 1 có ba nghiệm phân biệt.

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 0 2 +∞

− 0 + 0 −

+∞+∞

−1−1

33

−∞−∞

A −1 < m < 0. B −1 < m < 1. C 0 < m < 1. D 0 < m < 2.

Câu 16. Cho hàm số y =
x3

3
− 2x2 + 3x+

2

3
. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A (1;−2). B (−1; 2). C

Ç
3;

2

3

å
. D (1; 2).

Câu 17. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 + 2x2 + 3 tại điểm có hoành độ bằng 0 có phương

trình là

A y = x+ 1. B y = x+ 2. C y = 3. D x = 3.

Câu 18. Số cạnh của một khối chóp hình tam giác là

A 6. B 4. C 7. D 5.

Câu 19. Cho hình chóp tam giác S.ABC có ABC là tam giác vuông tại A, AB = AC = a. Tính

theo a thể tích khối chóp S.ABC biết SA vuông góc với đáy và SA = 2a.

A
a3

6
. B a3. C

a3

3
. D 3a3.

Câu 20. Hàm số y = x3 − 3x2 + 4 đồng biến trên

A (−∞; 0) và (2; +∞). B (−∞; 2).

C (0; 2). D (0; +∞).

Câu 21. Cho hàm số y = x4 − 2x2 + 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1) và (1; +∞).

B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2) và (1; +∞).

C Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1) và (2; +∞).

D Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0) và (1; +∞).

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a
√

2, SA vuông góc với

đáy. Góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy bằng 60◦. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A

√
6a3

3
. B

√
6a3

9
. C

2
√

6a3

9
. D

2
√

6a3

3
.

Câu 23. Cho hàm số y =
1

3
x3 +mx2 + (2m− 1)x− 1 với m là tham số. Khẳng định nào sau đây

là khẳng định sai?
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A Với mọi m > 1 thì hàm số có cực trị.

B Với mọi m < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị.

C Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu.

D Với mọi m 6= 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu.

Câu 24. Cho hàm số y =
1

3
x3− (m+ 1)x2 + (m2 + 2m)x+ 1 với m là tham số. Giá trị của tham

số m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 là

A m = 2. B m = 1. C m = 0. D m = 3.

Câu 25. Cho hàm số y = −x3 + 3x− 2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại

giao điểm của (C) với trục tung.

A y = 2x+ 1. B y = −2x+ 1. C y = −3x− 2. D y = 3x− 2.

Câu 26. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, mặt bên SAB nằm trong mặt

phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S, SA = a
√

3, SB = a. Tính

thể tích khối chóp S.ABC.

A

√
6a3

6
. B

√
6a3

3
. C

a3

2
. D

√
6a3

2
.

Câu 27. Gọi M ∈ (C) : y =
2x+ 1

x− 1
có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các trục

tọa độ Ox,Oy lần lượt tại A và B. Hãy tính diện tích tam giác OAB.

A
119

6
. B

123

6
. C

125

6
. D

121

6
.

Câu 28. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C ′ có đáy ABC là tam giác cân với AB = AC = a,

B̂AC = 120◦, mặt phẳng (AB′C ′) tạo với đáy một góc 60◦. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã

cho.

A V =
3a3

8
. B V =

9a3

8
. C V =

a3

8
. D V =

3a3

4
.

Câu 29. Khối đa diện nào sau đây có công thức tính thể tích là V =
1

3
B.h (B là diện tích đáy,

h là chiều cao).

A Khối lăng trụ. B Khối chóp.

C Khối lập phương. D Khối hộp chữ nhật.

Câu 30. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
x+ 2016√
x2 − 2016

là

A y = 1; y = −1. B y = −
√

2016. C y =
√

2016. D y = 1.

Câu 31. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C ′ có BB′ = a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại

B và AC = a
√

2. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A V =
a3

6
. B V =

a3

3
. C V =

a3

2
. D V = a3.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x4 − 8m2x2 + 1 có ba

điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó là ba đỉnh của một tam giác có diện tích bằng 64.

A m = 5
√

2. B m = − 5
√

2. C Không tồn tại m. D m = ± 5
√

2.
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Câu 33. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = x + m − 1 cắt đồ thị

hàm số y =
2x+ 1

x+ 1
tại hai điểm phân biệt A,B sao cho AB = 2

√
3.

A m = 2±
√

10. B m = 4±
√

10. C m = 2±
√

3. D m = 4±
√

3.

Câu 34. Cho hàm số y =
2x− 3

x− 2
có đồ thị (C). Biết rằng tiếp tuyến tại một điểm M bất kỳ của

(C) luôn cắt hai tiệm cận của (C) tại A và B. Độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng AB là

A 4. B 2
√

2. C
√

2. D 2.

Câu 35. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn


− 8 + 4a− 2b+ c > 0

8 + 4a+ 2b+ c < 0
. Số giao điểm của đồ thị hàm

số y = x3 + ax2 + bx+ c và trục Ox là

A 0. B 1. C 2. D 3.

Câu 36. Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số y = x3− 3x2 + 2, tiếp tuyến có hệ

số góc nhỏ nhất bằng

A 3. B −3. C −4. D 0.

Câu 37. Một doanh nghiệp sản xuất và bán một loại sản phẩm với giá 45 (ngàn đồng) mỗi sản

phẩm, tại giá bán này khách hàng sẽ mua 60 sản phẩm mỗi tháng. Doanh nghiệp dự định tăng

giá bán và họ ước tính rằng nếu tăng 2 (ngàn đồng) trong giá bán thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn

6 sản phẩm. Biết rằng chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 27 (ngàn đồng). Vậy doanh nghiệp nên

bán sản phẩm với giá nào để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

A 46 ngàn đồng. B 47 ngàn đồng. C 48 ngàn đồng. D 49 ngàn đồng.

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y =
sinx+ 3

sinx+m
nghịch biến

trên
Å

0;
π

2

ã
.

A 0 ≤ m < 3. B m ≤ −1. C m ≥ 3. D

m ≤ −1

0 ≤ m < 3
.

Câu 39. Gọi x1, x2 là hai điểm cực trị của hàm số y = x3 − 3mx2 + 3(m2 − 1)x−m3 +m. Tìm

tất cả các giá trị thực của tham số m để x2
1 + x2

2 − x1x2 = 7.

A m = ±1. B m = ±2. C m = 0. D m = ±
√

2.

Câu 40. Hàm số y = x3 + 3x2 +mx+m nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 1 với

A m =
9

4
. B m = −9

2
. C m =

9

2
. D m = −9

4
.

Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, BC = a. Mặt bên

SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 45◦. Tính thể tích khối

chóp S.ABC.

A
a3

12
. B a3. C

a3

6
. D

a3

24
.

Câu 42. Cho các số thực x, y thỏa mãn x+ y = 2(
√
x− 3 +

√
y + 3). Giá trị nhỏ nhất của biểu

thức P = 4(x2 + y2) + 15xy là

A minP = −80. B minP = −91. C minP = −83. D minP = −63.
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Câu 43. Một vật chuyển động theo quy luật S = 10t2− 1

3
t3, với t (giây) là khoảng thời gian tính

từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.

Hỏi trong khoảng thời gian 15 giây, kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, vận tốc v (m/s) của vật

đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (s) bằng

A 8 (s). B 20 (s). C 10 (s). D 15 (s).

Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, AB = a, AD = a
√

3,

SA ⊥ (ABCD). Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng
a
√

3

4
. Thể tích khối đa diện

S.BCD là

A
√

3a3. B

√
3a3

3
. C

√
15a3

10
. D

√
3a3

6
.

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và ÂSB = B̂SC = ĈSA = 60◦.

Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A V = 5
√

2. B V = 5
√

3. C V = 10. D V = 15.

Câu 46. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác

ABC. Góc giữa đường thẳng SA với mặt phẳng (ABC) bằng 60◦. Khoảng cách giữa hai đường

thẳng GC và SA bằng

A
a
√

5

5
. B

a

5
. C

a
√

5

10
. D

a
√

2

5
.

Câu 47. Xác định tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số y =
x− 1

x2 + 2(m− 1)x+m2 − 2
có đúng

hai tiệm cận đứng.

A m <
3

2
. B


m > −3

2

m 6= 1
. C


m <

3

2

m 6= 1,−3
. D m > −3

2
.

Câu 48. Cho hình hộp ABCD.A′B′C ′D′ có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, góc ÂBC =

60◦. Biết rằng A′O ⊥ (ABCD) và cạnh bên hợp với đáy một góc bằng 60◦. Tính thể tích V của

khối đa diện OABC ′D′.

A V =
a3

6
. B V =

a3

12
. C V =

a3

8
. D V =

3a3

4
.

Câu 49. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 cos3 x− 9

2
cos2 x+ 3 cosx+

1

2
là

A 1. B −24. C −12. D −9.

Câu 50. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x3 − 3x2 −m− 4 = 0 có ba

nghiệm phân biệt.

A m < 0. B 0 ≤ m ≤ 4. C 4 < m < 8. D −8 < m < −4.
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ĐÁP ÁN

1 B

2 B

3 B

4 B

5 A

6 A

7 B

8 C

9 A

10 A

11 A

12 D

13 B

14 C

15 B

16 D

17 C

18 A

19 C

20 A

21 D

22 D

23 C

24 C

25 D

26 C

27 D

28 A

29 B

30 A

31 C

32 D

33 B

34 B

35 D

36 B

37 A

38 D

39 B

40 A

41 A

42 C

43 C

44 D

45 A

46 A

47 C

48 C

49 D

50 D
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0.6 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1, 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH

SỐ 3, BẮC NINH

LATEX hóa: Thầy Đinh Thanh Hoàng

Câu 1. Cho hàm số f(x) =


x3 − x
x− 1

khi x 6= 1

a khi x = 1

. Hàm số liên tục tại x = 1 với

A a = 3. B a = 4. C a = 2. D a = 1.

Câu 2. Hàm số y =
sinx− 3

cosx
có tập xác định là

A R \ {kπ, k ∈ Z}. B
ßπ

2
+ kπ, k ∈ Z

™
.

C R \
ßπ

2
+ kπ, k ∈ Z

™
. D {kπ, k ∈ Z}.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. SA vuông góc với mặt đáy.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A Góc giữa SC và (ABCD) là góc ŜCA. B Góc giữa SC và (SAB) là góc ŜBC.

C Góc giữa SB và (ABCD) là góc ŜBA. D Góc giữa SC và (SAB) là góc ĈSB.

Câu 4. Phương trình 3 sinx+ 4 cosx = m có nghiệm khi

A −5 ≤ m ≤ 5. B m ≥ 5. C m ≤ 7. D m ≤ −5.

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a
√

6 và vuông góc

với mặt đáy. Góc giữa SC và mặt đáy bằng

A 60◦. B 90◦. C 30◦. D 45◦.

Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. SA vuông góc với

mặt đáy. Khoảng cách giữa SA và CD là

A 2a. B a. C a
√

5. D a
√

3.

Câu 7. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + x tại điểm M(1; 2) là

A y = 4x− 6. B y = 4x− 2. C y = 2x− 1. D y = 2x− 3.

Câu 8. Giới hạn lim
x→+∞

x2 + 2

x3 + 1
có kết quả là

A 1. B +∞. C 0. D −∞.

Câu 9. Giới hạn lim
x→(−1)−

x− 1

x+ 1
có kết quả là

A 1. B −∞. C 0. D +∞.

Câu 10. Cho véc-tơ #»v = (5; 3) và đường thẳng d : x− 2y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua

phép tịnh tiến theo véc-tơ #»v có phương trình là

A x− 2y − 4 = 0. B x− 2y + 4 = 0. C x+ 2y + 4 = 0. D x− 2y + 3 = 0.

Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy. Gọi

M là trung điểm của CD, góc giữa SM và mặt đáy bằng 60◦. Độ dài cạnh SA là
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A a
√

3. B a
√

15. C
a
√

3

2
. D

a
√

15

2
.

Câu 12. Hàm số y = x
√
x2 + 1 có đạo hàm là

A y′ =
2x2 + 1√
x2 + 1

. B y′ =
2x2 + 1

2
√
x2 + 1

. C y′ = 1 +
x√
x2 + 1

. D y′ =
1√

x2 + 1
.

Câu 13. Lớp 12A có 18 đoàn viên. Số cách chọn 3 đoàn viên đi dự đại hội đoàn trường là

A P3. B C8
3. C A8

3. D 51.

Câu 14. Cho hàm số y = x4− 2x2 + 3 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại

điểm A(0; 3) là

A y = −x+ 3. B y = x+ 3. C y = 3. D y = 4x+ 3.

Câu 15. Hàm số y = sinx+ 3 cosx có đạo hàm là

A y′ = cosx+ 3 sinx. B y′ = cosx− 3 sinx.

C y′ = cosx+ 3. D y′ = −2 sinx.

Câu 16. Nghiệm của phương trình
√

3 sin 2x+ cos 2x = 1 là

A x =
π

3
+ kπ, x = kπ (k ∈ Z). B x =

π

3
+ k2π, x = k2π (k ∈ Z).

C x =
π

3
+ kπ, x = k2π (k ∈ Z). D x =

π

3
+ k2π, x = kπ (k ∈ Z).

Câu 17. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập các số có 5 chữ số khác nhau. Số các số mà tổng

các chữ số của nó là số lẻ là

A 120. B 66. C 7920. D 15120.

Câu 18. Nghiệm của phương trình cos2 x− cosx = 0 là

A x =
π

2
+ k2π, x = kπ (k ∈ Z). B x =

π

2
+ kπ, x = k2π (k ∈ Z).

C x =
π

2
+ k2π, x = k2π (k ∈ Z). D x =

π

2
+ kπ, x = kπ (k ∈ Z).

Câu 19. Giới hạn lim
x→+∞

x2 − 3x+ 2

2x2 + 1
có kết quả là

A
1

2
. B +∞. C 2. D −∞.

Câu 20. Giới hạn lim
x→0

√
x+ 1 3

√
2x+ 1− 1

x
có kết quả là

A 1. B 0. C
1

6
. D

7

6
.

Câu 21. Số hạng không chứa x trong khai triển

Ç
x+

2

x

å10

là

A −C10
5 . B C10

5 . C −C10
5 25. D C10

5 25.

Câu 22. Hàm số y =
2x+ 1

x− 3
có đạo hàm là

A y′ =
4x− 5

(x− 3)2
. B y′ =

7

(x− 3)2
. C y′ =

−7

(x− 3)2
. D y′ =

1

(x− 3)2
.

Câu 23. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ A đến

mặt phẳng (SBC) bằng

A a
√

6. B
a
√

6

9
. C 3a

√
6. D

a
√

6

3
.
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Câu 24. Nghiệm của phương trình cosx = 1 là

A x = kπ (k ∈ Z. B x = −π
2

+ k2π (k ∈ Z.

C x = k2π (k ∈ Z. D x =
π

2
+ k2π (k ∈ Z.

Câu 25. Cho hàm số y = x3 − 3x+ 2 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại

giao điểm của đồ thị với trục tung là

A y = 3x− 2. B y = −3x+ 2. C y = −3x− 2. D y = 3x+ 2.

Câu 26. Hàm số y = x5 − 4x3 + 2x có đạo hàm là

A y′ = 5x4 − 12x2. B y′ = 5x4 − 12x2 + 2.

C y′ = 5x4. D y′ = 5x4 − 12x2 + 2x.

Câu 27. Số nghiệm của phương trình 1 + sinx. cos2 x + sinx + cos2 x = 0 thuộc đoạn [−π; 2π]

là

A 4. B 1. C 2. D 3.

Câu 28. Hàm số y = −x3 + 3x2 + 2 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M(1; 4) cắt trục

hoành và trục tung lần lượt tại A, B. Diện tích của tam giác OAB là

A
1

6
. B

1

3
. C

1

2
. D 1.

Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Chọn khẳng định sai.

A Chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy.

B SA vuông góc với mặt đáy.

C Đáy ABCD là hình vuông.

D Các cạnh bên bằng nhau.

Câu 30. Nghiệm của phương trình 2 sinx− 1 = 0 là

A x =
π

6
+ k2π, x = −π

6
+ k2π (k ∈ Z). B x =

π

6
+ kπ, x =

5π

6
+ kπ (k ∈ Z).

C x =
5π

6
+ k2π, x = −5π

6
+ k2π (k ∈ Z). D x =

π

6
+ k2π, x =

5π

6
+ k2π (k ∈ Z).

Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA =
a

2
và vuông góc với mặt

đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

A 45◦. B 60◦. C 90◦. D 30◦.

Câu 32. Từ các số 0, 1, 2, 3, 5 lập được số các số tự nhiên lẻ có 5 chữ số khác nhau là

A 288. B 120. C 54. D 1500.

Câu 33. Cho tứ diện OABC có OA = 2, OB = 3, OC = 4 và OA, OB, OC đôi một vuông góc

với nhau. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) là

A
12

5
. B

13√
61

. C
12√
61

. D
6√
13

.

Câu 34. Giới hạn lim
x→0

√
x+ a2 − a

x
(a > 0) có kết quả là

A 0. B
1

2a
. C

1

a
. D 1.
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Câu 35. Số cách xếp 5 đại biểu ngồi vào một bàn dài có 5 ghế là

A 1. B 4!. C 5. D 5!.

Câu 36. Phương trình 2 sin2 x+ 3 sinx+m = 0 có nghiệm khi

A m ≤ 1. B m ≥ 9

8
. C m ≤ −5. D −5 ≤ m ≤ 9

8
.

Câu 37. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. SA = 2a và vuông góc với mặt

đáy. Khoảng cách giữa SB và AC là

A
2a√

5
. B a. C

2a
√

57

19
. D

a
√

57

19
.

Câu 38. Cho Cn−3
n = 120. Tính

A3
n + A2

n

A4
n

được kết quả là

A
9

56
. B

11

336
. C

11

14
. D

9

14
.

Câu 39. Giới hạn lim
x→+∞

Ä√
x2 + x+ 1−

√
2x2 + 1

ä
có kết quả là

A −1. B −1

3
. C +∞. D −∞.

Câu 40. Giới hạn lim
x→+∞

Ä√
x2 + ax+ 1−

√
x2 + 1

ä
(a > 0) có kết quả là

A
a

2
. B 0. C +∞. D a.

Câu 41. Hàm số y =
√
x2 − 2x có đạo hàm là

A y′ =
x− 1√
x2 − 2x

. B y′ = (2x− 2)
√
x2 − 2x.

C y′ =
x− 1

2
√
x2 − 2x

. D y′ =
2x− 2√
x2 − 2x

.

Câu 42. Cho hàm số y =
2x+ 3

x+ 2
có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) có hệ số

góc k = 1 là

A y = x+ 2, y = x+ 6. B y = x− 2, y = x− 6.

C y = x+ 2, y = x− 6. D y = x− 2, y = x+ 6.

Câu 43. Cho hàm số y = −1

3
x3 − 2x2 + 6x+ 2 có đồ thị (C). Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến

của đồ thị (C). Giá trị lớn nhất của k là

A 6. B −6. C −10. D 10.

Câu 44. Cho đa giác lồi có 10 cạnh, trong đó không có 3 đường chéo nào đồng quy tại một điểm

khác đỉnh của đa giác (3 đường chéo nếu đồng quy chỉ có thể đồng quy tại đỉnh của đa giác). Số

giao điểm của các đường chéo của đa giác là

A 439. B 435. C 220. D 216.

Câu 45. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, góc giữa mặt bên và

mặt đáy bằng 60◦. M là trung điểm của CD, N là trung điểm của BC. Khoảng cách từ A đến

(SMN) là

A
3a
√

3

2
√

7
. B

a
√

3

2
√

7
. C

a
√

3√
7
. D

3a
√

3√
7

.
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Câu 46. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy

bằng 60◦ . Chiều cao của hình chóp là

A
a
√

3

2
. B a. C

3a

2
. D

a
√

3

3
.

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, SA = 2a. (SAC)

và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy. M là trung điểm của SD. Khoảng cách từ A đến (MBC)

là

A
a
√

55

10
. B

3a
√

55

40
. C

a
√

55

8
. D

a
√

55

6
.

Câu 48. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được số các số tự nhiên có 7 chữ số trong đó chữ số 3 có

mặt đúng 3 lần còn các chữ số còn lại có mặt đúng một lần là

A 840. B 2160. C 360. D 720.

Câu 49. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy, AM là đường cao của tam giác

ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A SM vuông góc với (ABC). B BC vuông góc với SM .

C AM vuông góc với SM . D AM vuông góc với (SBC).

Câu 50. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB = a, SA = a và vuông

góc với mặt đáy. Góc giữa SB và SC là

A 60◦. B 30◦. C 90◦. D 45◦.
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ĐÁP ÁN

1 C

2 C

3 B

4 A

5 A

6 A

7 B

8 C

9 D

10 B

11 D

12 A

13 B

14 C

15 B

16 A

17 C

18 B

19 A

20 D

21 D

22 C

23 D

24 C

25 B

26 B

27 C

28 A

29 B

30 D

31 D

32 C

33 C

34 B

35 D

36 D

37 C

38 A

39 D

40 A

41 A

42 A

43 D

44 C

45 A

46 B

47 A

48 D

49 B

50 A
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0.9 ĐỀ GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 12 TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN TP

HCM NĂM HỌC 2017-2018.

LATEX hóa: Thầy Nguyễn Đức Lợi

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y =
x

x−m
nghịch biến trên

[1; +∞).

A m > 1. B 0 < m ≤ 1. C 0 ≤ m < 1. D 0 < m < 1.

Câu 2. Cho các hàm số y =
x+ 1

x− 1
, y = −x3 + x2− 3x+ 1, y = x4 + 2x2 + 2, y = x3 + 2x− cosx.

Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số đơn điệu trên R?
A 2. B 1. C 0. D 3.

Câu 3. Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (0; 2) thì hàm số y = f(2x) đồng biến trên

khoảng nào?

A (0; 2). B (0; 4). C (0; 1). D (−2; 0).

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A Nếu f ′(x) đổi dấu từ dương sang âm khi x qua điểm x0 và f(x) liên tục tại x0 thì hàm số

y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0.

B Hàm số y = f(x) đạt cực đại tại x0 khi và chỉ khi x0 là nghiệm của f ′(x) = 0.

C Nếu f ′(x0) = 0 và f ′′(x0) = 0 thì x0 không là điểm cực trị của hàm số y = f(x).

D Nếu f ′(x0) = 0 và f ′′(x0) > 0 thì hàm số đạt cực đại tại x0.

Câu 5. Thể tích nước của bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức V (t) =
1

100

Ç
30t3 − t4

4

å
,

(0 ≤ t ≤ 90). Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi f(t) = V ′(t). Trong các khẳng định

sau, khẳng định nào đúng?

A Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ 90.

B Tốc độ bơm tăng từ phút thứ 0 đến phút thứ 75.

C Tốc độ bơm luôn giảm.

D Tốc độ bơm luôn tăng.

Câu 6. Cho hàm số y = x3 + ax+ b (a, b ∈ R) có hai điểm cực trị x1, x2. Hỏi khẳng định nào sau

đây đúng?

A Tổng giá trị cực trị của hàm số bằng 2b.

B Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua trục hoành.

C Tổng giá trị cực trị của hàm số bằng 0.

D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua trục tung.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Nếu hàm số f(x) đồng biến trên (a; b), hàm số g(x) nghịch biến trên (a; b) thì hàm số

f(x) + g(x) đồng biến trên (a; b).
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B Nếu hàm số f(x) đồng biến trên (a; b), hàm số g(x) nghịch biến trên (a; b) và đều nhận

giá trị dương trên (a; b) thì hàm số f(x).g(x) đồng biến trên (a; b).

C Nếu các hàm số f(x), g(x) đồng biến trên (a; b) thì hàm số f(x).g(x) đồng biến trên (a; b).

D Nếu các hàm số f(x), g(x) nghịch biến trên (a; b) và đều nhận giá trị âm trên (a; b) thì

hàm số f(x).g(x) đồng biến trên (a; b).

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x3− 3mx2 + 3mx+m có hai

điểm cực trị và hai điểm đó cách dều đường thẳng x = 2.

A m = 1. B m = 2. C m ∈ ∅. D m = 0.

Câu 9. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = x2(x2 − 4), x ∈ R. Mệnh đề nào sau đây

đúng?

A Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị. B Hàm số đã cho đạt cực đại tại x = 2.

C Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị. D Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x = −2.

Câu 10. Biết rằng đồ thị hàm số y = f(x) = ax4+bx2+c có hai điểm cực trị A(0; 2) và B(2;−14).

Tính f(1).

A f(1) = −5. B f(1) = 5. C f(1) = −6. D f(1) = −7.

Câu 11. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y =
1

3
x3 −mx2 + (m2 −m− 1)x đạt cực đại

tại x = 1?

A m = 1. B m = 2. C m = 3. D m = 4.

Câu 12. Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 − h;x0 + h), với h > 0.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A Nếu f ′(x) = 0 và f ′′(x) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số.

B Nếu f ′(x) = 0 và f ′′(x) < 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số.

C Nếu f ′(x) = 0 và f ′′(x) = 0 thì x0 không là điểm cực trị của hàm số.

D Nếu f ′(x) = 0 và f ′′(x) = 0 thì chưa kết luận được x0 là điểm cực trị của hàm số.

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y =
1− 2 sinx

2 sinx+m
đồng biến trên khoảngÅπ

2
; π
ã
.

A m > 0. B m < −1. C m ≥ −1. D m ≥ 0.

Câu 14. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A Hàm số y = x3 + x+ 2 không có cực trị.

B Hàm số y = x4 + 2x2 − 3 có ba điểm cực trị.

C Hàm số y = x+
1

x+ 1
có hai điểm cực trị.

D Hàm số y = x3 + 3x2 − 1 có hai điểm cực trị.

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 2x3 −mx2 + 2x đồng biến trên

khoảng (−2; 0).

A m ≥ 13

2
. B m ≤ 2

√
3. C m ≥ −13

2
. D m ≥ −2

√
3.
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Câu 16. Có bao nhiêu khẳng định sai trong các khẳng định cho dưới đây?

(1) Với số thực a và các số nguyên m,n, ta có (am)n = am.n;
am

an
= am:n.

(2) Với hai số thực a, b cùng khác 0 và số nguyên n, ta có (ab)n = anbn;
Åa
b

ãn
=
an

bn
.

(3) Với hai số thực a, b thỏa mãn 0 < a < b và số nguyên n, ta có an < bn khi và chỉ khi n > 0.

(4) Cho số thực a và các số nguyên m,n. Khi đó, với a > 0 thì am > an khi và chỉ khi m > n.

A 4. B 3. C 2. D 1.

Câu 17. Tìm tập xác định D của hàm số y = 2log2(x−1)2 .

A D = R\{1}. B D = R. C D = (1; +∞). D D = (2; +∞).

Câu 18. Hàm số f(x) = (x2 − 3x+ 2)−3 − 2
√
x xác định với

A x ∈ [0; +∞). B x ∈ [0; +∞)\{1; 2}.
C x ∈ (0; +∞)\{1; 2}. D x ∈ [0; +∞)\{1}.

Câu 19. Cho hai số thực a, b > 0. Thu gọn biểu thức A =
5
√
a4. 5
√
a.

5
√
a2.
√
ab2(

5
»√

a
)3
.
√
a2b.

5
√
a3.
√
ab

ta thu được

kết quả

A A =

√
a

a
. B A =

√
a3b

a
. C A =

√
b

b
. D A =

5
√
a

a
.

Câu 20. Biết 4x + 4−x = 23, tính giá trị của biểu thức P = 2x + 2−x.

A P = 5. B P =
√

27. C P =
√

23. D P = 25.

Câu 21. Cho a log6 3 + b log6 2 + c log6 5 = 5 với a, b, c là các số tự nhiên. Trong các khẳng định

sau, khẳng định nào đúng?

A a = b. B a > b > c. C b < c. D c = b.

Câu 22. Đặt a = log2 3, b = log5 3. Hãy biểu diễn log6 45 theo a và b.

A log6 45 =
a+ 2ab

ab
. B log6 45 =

2a2 − 2ab

ab
.

C log6 45 =
a+ 2ab

ab+ b
. D log6 45 =

2a2 − 2ab

ab+ b
.

Câu 23. Cho x, y là các số dương lớn hơn 1 thỏa mãn x2+9y2 = 6xy. TínhM =
1 + log12 x+ log12 y

2 log12(x+ 3y)
.

A M =
1

2
. B M =

1

3
. C M =

1

4
. D M = 1.

Câu 24. Cho x, y là các số dương thỏa mãn log9 x = log12 y = log16(x + y). Giá trị của tỉ số
x

y
bằng

A

√
5− 1

2
. B

3−
√

5

2
. C

3 +
√

5

2
. D

−
√

5− 1

2
.

Câu 25. Tính đạo hàm của hàm số y = log5(x2 + x+ 1)

A y′ =
2x+ 1

(x2 + x+ 1) ln 5
. B y′ =

2x+ 1

(x2 + x+ 1)
.

C y′ = (2x+ 1) ln 5. D y′ =
1

(x2 + x+ 1) ln 5
.
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Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Hàm số y = loga x với a > 1 nghịch biến trên (0; +∞).

B Đồ thị hàm số y = loga x và y = log 1
a
x đối xứng nhau qua trục hoành.

C Hàm số y = loga x có tập xác định là R.
D Đồ thị hàm số y = loga x với 0 < a 6= 1 có tiệm cận ngang.

Câu 27. Cho hàm số y = log 1
3
x. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A Hàm số đã cho có tập xác định là D = R\{0}.
B Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

C Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là trục Oy.

D Hàm số đã cho có đạo hàm y′ = − 1

ln 3
.

Câu 28. Cho hàm số y =
√

4 + 3x− x2 +
1

log3 x
2

+ (16− x2)
2
3 có tập xác định là D. Có bao

nhiêu số nguyên thuộc D?
A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 29.

Hình bên là đồ thị của ba hàm số y = ax, y = bx, y = cx, trong đó

a, b, c là các số thực dương khác 1,được vẽ trên cùng một hệ trục tọa

độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A a > b > c. B b > a > c. C a > c > b. D c > b > a.

x

y

O

y = ax

y = cx

y = bx

Câu 30. Trong mặt phẳng, với hê trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có diện tích bằng 36,

đường thẳng chứa cạnh AB song song với trục Ox, các đỉnh A,B,C lần lượt nằm trên đồ thị của

các hàm số y = loga x, y = log√a x và y = log 3√a x, với a là số thực lớn hơn 1. Tìm a.

A a =
√

3. B a = 3
√

6. C a =
√

6. D a = 6
√

3.

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA ⊥ (ABCD) và

mặt bên (SCD) tạo với đáy một góc bằng 60◦. Thể tích hình chóp S.ABCD và khoảng cách từ

A đến (SCD) lần lượt bằng

A
a3
√

3

6
;
a
√

3

2
. B

a3
√

3

3
;
a
√

3

2
. C

a3
√

3

3
;
a
√

3

3
. D

2a3
√

3

3
;
a
√

3

3
.

Câu 32. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A′BC)

bằng a và AA′ hợp với mặt phẳng (A′BC) một góc bằng 30◦. Tính thể tích lăng trụ.

A
8a3
√

3

9
. B

a3

2
. C

8a3
√

3

3
. D

a3

3
.

Câu 33. Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA =
√

3;SB =

2;SC = 3. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A

√
3

2
. B 2

√
3. C

√
3. D 3

√
3.
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Câu 34. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có chiều cao bằng 3. Biết hai đường thẳng

AB′, BC ′ vuông góc với nhau. Tính thể tích V của khối lăng trụ.

A V =
27
√

3

6
. B V =

27
√

3

8
. C V =

27
√

3

3
. D V =

27
√

3

2
.

Câu 35. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Nếu hình H có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng.

B Nếu hình H có mặt phẳng đối xứng thì nó có ít nhất một trục đối xứng.

C Nếu hình H có mặt phẳng đối xứng và có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối

xứng.

D Nếu hình H có mặt phẳng đối xứng và có tâm đối xứng nằm trên mặt đó thì nó có ít nhất

một tâm đối xứng.

Câu 36. Cho khối chóp có đáy là n giác. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A Số mặt của khối chóp bằng 2n. B Số cạnh của khối chóp bằng n+ 2.

C Số đỉnh bằng số mặt và bằng n+ 1. D Số đỉnh của khối chóp bằng 2n+ 1.

Câu 37. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD,BC.

Phép tịnh tiến theo vectơ #»u =
1

2

#    »

AD biến 4A′IJ thành tam giác

A 4C ′CD. B 4CD′P với P là trung điểm B′C ′.

C 4KDC với K là trung điểm A′D′. D 4DC ′D′.

Câu 38. Xét các số thực a, b thỏa mãn a ≥ b > 1. Biết rằng P =
1

logab a
+
…

loga
a

b
đạt giá trị

lớn nhất khi b = ak. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A k ∈
Ç

0;
3

2

å
. B k ∈ (−1; 0). C k ∈

Ç
3

2
; 2

å
. D k ∈ (2; 3).

Câu 39. Giá trị của m nằm trong khoảng nào để đồ thị hàm số y = 2x4 +mx2 +m có ba điểm

cực trị và ba điểm này tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

A (−12;−6). B (−6; 0). C (−6;−5). D (2; 6).

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 4, mặt bên SAB là tam giác

đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh

SD,CD,BC. Biết thể tích khối chóp S.ABPN bằng a, thể tích khối chóp CMNP bằng b. Giá

trị của a, b thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?

A a2 + 2ab− b2 > 160. B a2 − 2ab+ 2b2 < 109.

C a2 + ab− b4 < 145. D a2 − ab+ b4 > 125.
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ĐÁP ÁN

1 D

2 A

3 C

4 A

5 A

6 A

7 D

8 B

9 A

10 A

11 C

12 C

13 D

14 B

15 D

16 C

17 A

18 B

19 A

20 A

21 A

22 C

23 D

24 A

25 A

26 B

27 B

28 B

29 B

30 D

31 B

32 A

33 C

34 D

35 D

36 C

37 C

38 A

39 B

40 C
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0.10 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG

THẾ VINH, ĐỒNG NAI

LATEX hóa: Thầy Nguyễn Tiến Thùy

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M , N , P , Q lần lượt là trung điểm các cạnh

AB, BC, CD, DA. Gọi V , V1 lần lượt là thể tích của khối chóp S.MNPQ và S.ABCD. Tính tỉ

số
V

V1

.

A
1

6
. B

1

8
. C

1

4
. D

1

2
.

Câu 2. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a.

A
a3

6
. B

a3
√

3

4
. C

a3
√

3

12
. D

a3
√

3

2
.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 6a3 và đáy ABCD là hình bình hành. Tam

giác SAC là tam giác đều cạnh a. Tính khoảng cách d từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

A d = 12a
√

3. B d = 24a
√

3. C d = 4a. D d = 4a
√

3.

Câu 4. Tìm tham số m để các điểm cực trị của hàm số y =
x3

3
− 2mx2 + (4m2 − 1)x + 1 đều

nằm trong khoảng (−5; 3).

A −3 < m < 2. B −2 < m < 2. C −2 < m < 1. D −3 < m < 1.

Câu 5. Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 − 2x2 − 1 song song với trục hoành là

A 1. B 0. C 3. D 2.

Câu 6. Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x4 − 2x2 + 2. Tính diện tích của

tam giác ABC.

A
1

2
. B 2. C

√
3. D 1.

Câu 7.

Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp nửa đường tròn

có bán kính 10 cm, biết một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo

đường kính của nửa đường tròn.

A 160 cm2. B 80 cm2. C 200 cm2. D 100 cm2.

PQ

M NO

Câu 8. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là

A sáu. B mười hai. C ba. D chín.

Câu 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
√

1− x +
√

1 + x. Tính giá trị của M2 +m2.

A 6. B 2. C 2 +
√

2. D 6 + 2
√

2.

Câu 10. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a; góc tạo bởi mặt phẳng (SBC)

và mặt phẳng đáy bằng 45◦. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A
a3

24
. B

3a3

4
. C

a3

8
. D

a3

4
.
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Câu 11. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình dưới.

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 +∞
+ +

−2−2

+∞

−∞

−2−2

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = −2, không có tiệm cận đứng.

B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = −1, tiệm cận ngang y = −2.

C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = −1, tiệm cận ngang x = −2.

D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = −1, không có tiệm cận ngang.

Câu 12. Hàm số y =
x2 − x+ 4

x− 1
có giá trị cực đại bằng

A ycđ = −3. B ycđ = 3. C ycđ = −1. D ycđ = 5.

Câu 13. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
1

x2 − x
.

A không. B ba. C một. D hai.

Câu 14. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′ có cạnh bằng a. Gọi O là giao điểm của AC và

BD. Tính thể tích khối tứ diện O.A′D′D.

A
a3

6
. B

a3

24
. C

a3

12
. D

a3

4
.

Câu 15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) =
4

x
+

1

1− x
trên khoảng (0; 1) là

A 1. B
2

3
. C 9. D 2.

Câu 16. Thể tích của khối lập phương ABCD.A′B′C ′D′ có cạnh AC ′ = 3a
√

3 là

A 18a3. B a3. C 27a3. D 9a3.

Câu 17. Gọi A và B là các giao điểm của đường thẳng d : y = x − 4 và đồ thị của hàm số

y =
−x+ 3

x+ 1
. Tính độ dài của đoạn thẳng AB.

A
√

8. B 4
√

2. C 64. D 8.

Câu 18. Tổng số cạnh của khối lập phương và khối bát diện đều là

A 24. B 42. C 36. D 18.

Câu 19. Hàm số y =
√

1− x2 đồng biến trên khoảng nào trong cách khoảng sau?

A (−1; 0). B (−∞; 0). C (0; +∞). D (0; 1).

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số y =
mx+ 9

x+m
nghịch biến trên khoảng (−2; 4).

A m ≤ −4. B 1 ≤ m < 3. C 2 ≤ m < 3. D −3 < m < 3.
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Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, AC = a, BC = 2a. Cạnh bên

SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (ABC) bằng

60◦. Tính thể tích V của khối chóp.

A V =
a3
√

3

2
. B V =

a3
√

3

6
. C V =

3a3
√

3

2
. D V =

3a3

4
.

Câu 22. Cho hàm số y = −x3 + 3x2 + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và (2; +∞).

B Hàm số nghịch biến trên khoảng (−2; 2).

C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2) và (0; +∞).

D Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2).

Câu 23. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x3 − 3x + 1 − m = 0 có một

nghiệm thực duy nhất.

A m = −1 hoặc m = 3. B m < −1 hoặc m > 3.

C −1 < m < 3. D −1 ≤ m ≤ 3.

Câu 24. Hàm số y = 2x3 − 3x2 + 1 có đồ thị là hình nào trong các hình dưới dây?

A

x2

1

−3

y

O

. B

x
1

1

−1

3

−1

y

O

.

C

x1

1

y

O

. D

x−1

1

2

y

O

.

Câu 25. Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có bảng biến thiên như hình dưới.

x

y′

y

−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

−1−1

11

−1−1

+∞+∞

Khi đó, giá trị của b là

A b = 2. B b = 4. C b = −4. D b = −2.
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ĐÁP ÁN

1 D

2 B

3 A

4 C

5 D

6 D

7 D

8 D

9 A

10 A

11 B

12 A

13 B

14 C

15 C

16 C

17 D

18 A

19 A

20 C

21 A

22 D

23 B

24 C

25 D

12EX-2018-1.tex 65



Facebook “Nhóm Toán và LaTeX”

0.11 ĐỀ THI GIỮA KÌ I, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

LATEX hóa: Thầy Đặng Viết Quân

Câu 1. Cho hàm số y = x4 − 2x2 + 3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0) và (1; +∞).

B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2) và (1; +∞).

C Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1) và (1; +∞).

D Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1) và (2; +∞).

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x3 + 3x2 − 12x+ 2 trên đoạn [−1; 2]

A max
[−1;2]

y = 11. B max
[−1;2]

y = 6. C max
[−1;2]

y = 15. D max
[−1;2]

y = 10.

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số k sao cho phương trình −x3 + 3x2−k = 0 có 3 nghiệm

phân biệt.

A 0 ≤ k ≤ 4. B k > 0. C k > 4. D 0 < k < 4.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số k để hàm số y = x3 − 3x2 + mx + 1 có hai điểm cực

trị x1, x2 thỏa mãn x2
1 + x2

2 = 6.

A −1. B 1. C −3. D 3.

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = mx − 2m − 4 cắt đồ thị

(C) : x3 − 6x2 + 9x− 6 tại 3 điểm phân biệt.

A m > −3. B m < 1. C m < −3. D m > 1.

Câu 6. Cho hình trụ (T ) có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O′). Xét hình nón có đáy là hình

tròn (O) và đỉnh (O′). Biết thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác đều. Tính tỉ số giữa

diện tích xung quanh hình nón và diện tích xung quanh hình trụ trên.

A
2

3
. B

√
3

2
. C

1

3
. D

√
3

3
.

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : y = −x + m cắt đồ thị

(C) : y =
−2x+ 1

x+ 1
tại hai điểm A,B sao cho AB = 2

√
2.

A m = 1;m = −7. B m = 1;m = 2. C m = −7;m = 5. D m = 1;m = −1.

Câu 8. Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt

phẳng đáy có độ dài là a. Thể tích của khối tứ diện S.BCD bằng

A
a3

4
. B

a3

8
. C

a3

3
. D

a3

6
.

Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với (ABC),

SA = 3a,AB = 4a và BC = 12a. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên.

A 676πa2. B 169πa2. C 169π. D 169a2.

Câu 10. Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị (C) : y =
2x+ 1

x− 1
và đường thẳng (d) : y = 3.

A M(0; 3). B M(1; 3). C M(4; 3). D M(3; 4).
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Câu 11. Cho hình lăng trụ tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích của khối lăng

trụ này là:

A
a3

2
. B

a3

3
. C

a3
√

3

4
. D a3.

Câu 12. Cho hàm số y =
x+ 1√
x2 + 1

. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x = 1.

B Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x = ±1.

C Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị (C) là y = ±1.

D Phương trình đường tiệm cận của đồ thị (C) là x = ±1, y = 1.

Câu 13. Trong 4 đồ thị được cho trong 4 hình A,B,C,D dưới đây. Đồ thị nào là đồ thị của hàm

số y = x3 + 3x2 − 2?

−2 1

1

O

-1

2

-3

x

y

−2 2

1

O

1-1

-2

-3

x

y

1

1

O-1 2

-1

-2

-3

x

y

1

−1

2

3

O-1 2-2

1

x

y

Hình A Hình B Hình C Hình D

A Hình A. B Hình B. C Hình C. D Hình D.

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm

trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp trên.

A
a
√

7

2
. B

a
√

21

6
. C

a
√

7

1
. D

a
√

21

3
.

Câu 15. Một hình trụ có bán kính mặt đáy bằng 5cm. Thiết diện qua trục của hình trụ có diện

tích bằng 40cm2. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

A Sxq = 30πcm2. B Sxq = 45πcm2. C Sxq = 40πcm2. D Sxq = 15πcm2.

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD)

và SA = AC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DB và SC.

A
a
√

3

2
. B

a
√

2

2
. C

a

2
. D a.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = −x3 + 3x2 −mx+m nghịch biến

trên R.
A m ≥ 3. B m < 2. C m ≤ 2. D m > 2.

Câu 18. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều; mặt bên SAB nằm trong mặt

phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S, SA = a
√

3, SB = a. Tính thể

tích khối chóp S.ABC.

A
a3

3
. B

a3

2
. C

a3

3
. D

a3

6
.
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Câu 19. Tìm tất cả các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = −x3 − 3x2 + m trên

đoạn [−1; 1] bằng 0.

A m = 4. B m = 2. C m = 6. D m = 0.

Câu 20. Xác định số giao điểm của hai đường cong (C) : y = x3 − x2 − 2x + 3 và (P ) : y =

x2 − x+ 1.

A 0. B 3. C 2. D 1.

Câu 21. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
2x− 1

x2 − 1
A x = ±1. B x = −1. C x = 1. D x = 2.

Câu 22. Tìm tung độ giao điểm của đồ thị (C) : y =
2x− 3

x+ 3
và đường thẳng (d) : y = x− 1.

A 3. B −1. C 1. D −3.

Câu 23.

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số liệt

kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A y = −x3 − 3x2 − 1. B y = x3 − 3x+ 1.

C y = x3 − 3x− 1. D y = −x3 + 3x2 + 1.

−1 2

1

O

-1

-2

3

x

y

Câu 24. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình x2(x2 − 2) + 3 = m có hai nghiệm

phân biệt.

A m < 3. B m > 2.

C m > 3. D m > 3 hoặc m = 2.

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y =
mx+ 1

x+m
đồng biến trên từng khoảng

xác định của nó.

A m ≤ 1 hoặc m > 1. B m < 1 hoặc m ≥ 1.

C m < −1 hoặc m > 1. D −1 < m < 1.

Câu 26. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 + x2 + 1 tại điểm có hoành độ

x = 1.

A y = −6x+ 3. B y = 6x+ 3. C y = 6x− 3. D y = 6x.

Câu 27. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, mặt

phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 45◦. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A
a3

8
. B

√
2a3

6
. C

√
3a3

7
. D

a3

27
.

Câu 28. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích của khổi lăng

trụ này là

A a3. B
a3
√

3

12
. C

a3
√

3

4
. D

a3

2
.
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Câu 29. Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy

bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính bóng bàn. Gọi Sb là

tổng diện tích của ba quả bóng bàn, St là diện tích xung quanh của hình trụ. Tính tỉ số
Sb
St

A 2. B 1, 2. C 1, 5. D 1.

Câu 30. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = x3 −mx+ 3 có hai cực trị.

A m = 0. B m > 0. C m < 0. D m 6= 0.

Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = 2a, SC = 3a và SA, SB, SC đôi một vuông

góc nhau. Tính khoảng cách từ S đến (ABC).

A
6a

7
. B

a
√

66

11
. C

a
√

11

6
. D

7a

6
.

Câu 32. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) =
√
x+ 1 +

√
3− x trên đoạn [−1; 3].

A max
[−1;3]

f(x) = 2
√

3. B max
[−1;3]

f(x) = 2
√

2. C max
[−1;3]

f(x) = 2. D max
[−1;3]

f(x) = 3
√

2.

Câu 33. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
x3

3
+ 3x2 − 2 biết tiếp tuyến có hệ

số góc k = −9.

A y − 16 = −9(x− 3). B y + 16 = −9(x+ 3).

C y − 16 = −9(x+ 3). D y = −9x+ 27.

Câu 34. Cho hàm số y = x3 + 3x2 − 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 1) và (2; +∞).

B Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 5).

C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2) và (0; +∞).

D Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2) và (0; +∞).

Câu 35. Cho hàm số y = x3 − 3x+ 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A Hàm số đạt cực tiểu tại 1. B Hàm số không có cực trị.

C Hàm số đạt cực đại tại −1. D Hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 36. Một hình nón có bán kính đáy bằng 3cm, độ dài đường sinh bằng 4cm. Khối nón giới

hạn bởi hình nón đó có thể bằng bao nhiêu?

A 3π
√

7cm2. B 12πcm2. C 15πcm2. D 2π
√

7cm2.

Câu 37. Cho hàm số xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 0 1 +∞

+ − 0 +

−∞−∞

00

−1−1

+∞+∞

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
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B Hàm số có đúng một cực trị.

C Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.

D Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và có giá trị nhỏ nhất bằng −1.

Câu 38.

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được

liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A y = x3 − 3x2 − 1. B y = x4 + 2x2 − 1.

C y = x2 − 1. D y = x4 − 2x2 − 1.
−1 1

1

O

2

-1

x

y

Câu 39. Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ có đáy là một tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên

và mặt phẳng đáy bằng 30◦. Hình chiếu của đỉnh A′ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm

H của cạnh BC. Thể tích của lăng trụ đã cho là

A
a3
√

3

12
. B

a3
√

3

8
. C

a3
√

3

3
. D

a3
√

3

4
.

Câu 40. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x+
√

5− x2.

A 5. B 2
√

5. C −3. D −2
√

5.
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ĐÁP ÁN

1 A

2 C

3 D

4 C

5 A

6 D

7 A

8 D

9 B

10 C

11 C

12 C

13 A

14 A

15 C

16 D

17 A

18 B

19 A

20 B

21 A

22 B

23 B

24 D

25 C

26 B

27 A

28 C

29 D

30 B

31 A

32 B

33 A

34 C

35 A

36 A

37 D

38 B

39 B

40 D
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0.14 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1, 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN, ĐỒNG

NAI

LATEX hóa: Cô Lê Thị Thúy Hằng

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y =
1

3
x3 +

1

2
x2 +mx đạt cực

trị tại x1;x2 thỏa mãn (x2
1 − x2 + 3m) (x2

2 − x1 + 3m) = 16.

A m = −5

2
. B m =

7

2
. C m =

1

2
. D m =

3

2
.

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều có góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng 60◦ và diện tích xung

quan bằng 8a2. Tính diện tích S của mặt đáy hình chóp.

A S = 4a2
√

3. B S = 4a2. C S = 2a2. D S = 2a2
√

3.

Câu 3. Cho hàm số y =
ax+ 1

bx− 2
. Tìm a, b để đồ thị hàm số có x = 1 là tiệm cận đứng và y =

1

2
là tiệm cận ngang.

A a = −1; b = −2. B a = 1; b = 2. C a = −1; b = 2. D a = 4; b = 4.

Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′ có AB = a, BC = 2a, AA′ = a. Lấy điểm I

trên cạnh AD sao cho AI = 3ID. Tính thể tích của khối chóp B′IAC.

A V =
a3
√

5

2
. B V =

3a3

4
. C V =

a3

2
. D V =

a3

4
.

Câu 5. Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ có thể tích
a3
√

3

2
, biết đáy ABC là tam giác vuông cân

tại B, BC = a. Tính chiều cao h của khối lăng trụ đã cho.

A h =
a
√

3

2
. B h =

3a
√

3

2
. C h = 3a

√
3. D h = a

√
3.

Câu 6. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x4 − 8x2 + 3 trên đoạn [0; 2]

là

A M = 3;m = 0. B M = 3;m = −13. C M = 5;m = 0. D M = 5;m = −1.

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy

(ABCD) và SA = a. Điểm M thuộc cạnh SA sao cho
SM

SA
= k, 0 < k < 1. Khi đó giá trị của k

để mặt phẳng (BMC) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau là

A k =
1

3
. B k =

−1 +
√

3

2
. C k =

−1 +
√

5

2
. D k =

−3 +
√

21

6
.

Câu 8. Cho hàm số f(x) xác định trên R và có đồ thị của hàm số f ′(x) như hình vẽ bên dưới.

Hàm số f(x) có mấy điểm cực trị?
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−2 −1 1 2 3

−2

−1

1

2

x

y

O

A 3. B 2. C 1. D 4.

Câu 9. Hình chóp có 2018 cạnh thì có bao nhiêu đỉnh?

A 1010. B 2018. C 2017. D 1009.

Câu 10. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là sai?

x

y′

y

−∞ 0 1 +∞

− − 0 +

+∞+∞

−∞

+∞

−2−2

+∞+∞

A Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).

B Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0; 1).

C Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0; +∞).

D Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (1; +∞).

Câu 11. Hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?

A y = 2x4 − 4x2 + 1. B y = (x2 + 1)
2
.

C y = −x4 − 3x2 + 4. D y = x3 − 6x2 + 9x− 5.

Câu 12. Cho hàm số y =
mx+ 9

x+m
với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên

của m để hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1). Tìm số phần tử của S.

A 5. B 2. C 3. D 1.

Câu 13. Cho hàm số y =
2x+ 5

x+ 1
. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Hàm số đồng biến trên R \ {−1}.
B Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−1); (−1; +∞).

C Hàm số đồng biến trên R \ {−1}.
D Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1); (−1; +∞).
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Câu 14. Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?

−2 1 3

−2

−1

1

2

x

y

O
2−1

−3

A y = x2 + x. B y = −x3 + 3x. C y = x4 − x2. D y = x3 − 3x.

Câu 15. Số điểm chung của đồ thị hàm số y = x3 + 2x2 − x+ 1 và đồ thị hàm số y = x2 − x+ 3

là

A 3. B 2. C 1. D 0.

Câu 16. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = mx3 − x2 + (m− 1)x+ 3 có đúng

hai điểm cực trị và điểm cực tiểu nằm bên trái điểm cực đại là

A −3 +
√

21

6
< m < 0. B

3−
√

21

3
< m < 0.

C
3−
√

21

6
< m < 0. D −3 +

√
21

3
< m < 0.

Câu 17. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C ′. Lấy M,N lần lượt là trung điểm của CC ′ và BB′. Gọi

V1, V2 lần lượt là thể tích của hai khối đa diện ABCMN và ABC.A′B′C ′. Tính tỉ số
V1

V2

.

A
1

2
. B

2

3
. C

1

6
. D

1

3
.

Câu 18. Cho hình tứ diện OABC có OA, OB, OC vuông góc nhau đôi một. Gọi V là thể tích

khối tứ diện OABC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A V = OA ·OB ·OC. B V =
1

6
OA ·OB ·OC.

C V =
1

3
OA ·OB ·OC. D V =

1

2
OA ·OB ·OC.

Câu 19. Tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) : y = x4− 2x2− 3 cắt đường thẳng

d : y = m để bốn điểm phân biệt là

A m > −3. B m < −4. C −4 < m < −3. D −4 < m < −7

2
.

Câu 20. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x+
√

4− x2.

Hãy tính P = M +m.

A P = 2
Ä√

2− 1
ä
. B P = 2

Ä√
2 + 1

ä
. C P =

√
2 + 1. D P =

√
2− 1.

Câu 21. Đồ thị hàm số y =

√
x+ 4

x2 − 16
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
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A 3. B 1. C 2. D 4.

Câu 22. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A′B′C ′D′ có tất cả các cạnh đều bằng a

là

A 3a3. B
a3
√

3

2
. C a3. D

a3
√

3

4
.

Câu 23. Cho hàm số y = ax3 + bx + c có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là

đúng?

x

y

O

A a > 0, b > 0, c > 0. B a > 0, b < 0, c < 0.

C a > 0, b < 0, c > 0. D a > 0, b > 0, c < 0.

Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số y =
x+m2

x− 1
trên đoạn [2; 3] bằng 11.

A m = ±3. B m = ±
√

19. C m = 3. D m =
√

19.

Câu 25. Hình đa diện sau có bao nhiêu cạnh?

A 11. B 20. C 12. D 15.
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ĐÁP ÁN

1 A

2 B

3 B

4 C

5 D

6 B

7 C

8 B

9 A

10 C

11 A

12 A

13 B

14 D

15 C

16 C

17 D

18 B

19 C

20 A

21 A

22 C

23 B

24 A

25 B
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